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[bookmark: chuong_pl_2_2_name]	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUYẾT MINH CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-LTT-TC ngày         tháng 5 năm 2024
của Trường Cao đẳng Lý Tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	THUYẾT MINH TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 
MINH CHỨNG
	ĐƠN VỊ 
THỰC HIỆN

	A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

	A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo: 

	A.1.1. Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023
	
	

	A.1.2. Nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023
	
	

	A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:

	A.2.1. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

	A.2.1.1 Ban hành kế hoạch
	Kế hoạch số 263/KH-LTT-TC ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
	

	A.2.1.2 Kết quả thực hiện
	+ Báo cáo số 373/BC-LTT-TC ngày 19/6/2023 về báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023;
+ Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
	

	A.2.2 Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

	A.2.2.1 Ban hành kế hoạch
	+ Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 31/3/2022 về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 
+ Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 25/7/ 2023 về triển khai các nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Nội dung được thể hiện trong Kế hoạch số 263/KH-LTT-TC ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
	

	A.2.2.2 Kết quả thực hiện
	+ Kết quả thực hiện thể hiện trong nội dung Báo cáo số 373/BC-LTT-TC ngày 19/6/2023 về báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
+ Báo cáo số 01/BC-LTT ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Báo cáo số 422/BC-LTT ngày 29 tháng 6 năm 2023 về việc tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Báo cáo số 527/BC-LTT ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại trường theo Chỉ thị 10/CT-TTCP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
	

	A.2.3. Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	+ Kế hoạch số 28-KH/UBKT ngày 07 tháng 3 năm 2023 về việc Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Kế hoạch số 38/KH-LTT-CĐ ngày 10/11/2022 triển khai công tác hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2022 – 2023.
+ Quyết định số 700/QĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023 – 2024.
	

	
	+ Báo cáo số 55/BC-LTT-BTTND ngày 24/10/2023 tổng kết thực hiện hoạt động năm học 2022 – 2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023 –  2024.
+ Báo cáo số 326/BC-LTT-TC ngày 30/5/2023 về việc tổng kết thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2022 – 2023.
+ Báo cáo số 988/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 Sơ kết về việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ HKI/2023 - 2024 của Trường.
	

	A.2.4. Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Không có chức năng, nhiệm vụ
	

	A.2.5. Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
	Không có chức năng, nhiệm vụ
	

	A.2.6. Việc tiếp công dân của Giám đốc Sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Không có chức năng, nhiệm vụ
	

	A.2.7. Việc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng
	Không phát sinh
	

	B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 

	B.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

	B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

	Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;
	+ Quyết định số 107/QĐ-LTT-TC ngày 14 tháng 3 năm 2023 về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường.
+ Quyết định số 359/QĐ-LTT-TC ngày 30 tháng 6 năm 2022 về ban hành hệ thống thang, bảng lương và bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn chức danh, điều kiện áp dụng theo thang bảng lương năm 2022; Quyết định số 132/QĐ-LTT-TC ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động.
+ Quyết định số 394/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 7 năm 2022 về ban hành Quy chế hưởng lương và chế độ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
+ Quyết định số 951/QĐ-LTT-TC ngày 30 tháng 12 năm 2022 về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động.
+ Quyết định số 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp.
	

	Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;
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	1. Quản lý, sử dụng tài chính công:
+ Quyết định số 383/QĐ-LTT-KHTC ngày 12/7/2022 về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
* Công khai tài sản công:
+ Mẫu số 04a-ĐK/TSC ngày 14/01/2024 Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm 2023;
+ Mẫu số 04b-ĐK/TSC ngày 14/01/2024 Báo cáo kê khai trụ xe ô tô của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm 2023;
+ Mẫu số 04c-ĐK/TSC ngày 14/01/Báo cáo kê tài sản cố định của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) năm 2023;
+ Mẫu số 09a-CK/TSC ngày 14/01/2024 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023;
+ Mẫu số 09b-CK/TSC ngày 14/01/2024 Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023;
+ Mẫu số 09d-CK/TSC 14/01/2024 Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023;
+ Mẫu số 09đ-CK/TSC 14/01/2024 Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài sản công năm 2023.
2. Công khai dự toán, quyết toán thu – chi tài chính năm 2023, quyết toán thu – chi tài chính năm 2023:
+ Quyết định số 739/QĐ-LTT-KHTC ngày 02/11/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
+ Kế hoạch số 885/LKH-LTT-KHTC ngày 28/12/2022 về việc kiểm tra công khai tài chính, tài sản công năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
+ Quyết định số 32/QĐ-LTT-KHTC ngày 12/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2023 của Trường.
+ Quyết định số 330/QĐ-LTT-KHTC ngày 12/6/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (điều chỉnh lần 1) của Trường.
+ Quyết định số 459/QĐ-LTT-KHTC ngày 18/8/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (điều chỉnh lần 2) của Trường.
+ Quyết định số 806/QĐ-LTT-KHTC ngày 04/12/2023 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (điều chỉnh lần 5) của Trường.
+ Quyết định số 878/QĐ-LTT-KHTC ngày 29/12/2023 về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023 của Trường.
+ Báo cáo số 49/BC-LTT-KHTC ngày 25/01/2024 về kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra công khai tài chính, tài sản công năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
	

	Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;
	* Về công tác tổ chức cán bộ:
+ Quy định số 333/QyĐ-LTT-TC ngày 25/4/2020 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường.
+ Quyết định số 256/QĐ-LTT-TC ngày 09/5/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hàng năm; Quyết định số 830/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2023 về việc bổ sung một số điều Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hàng năm.
+ Quyết định số 329/QĐ-LTT-TC ngày 12/6/2023 về phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc Trường năm 2023.
+ Kế hoạch số 301/KH-LTT ngày 22/5/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức của Nhà trường - Kỳ tuyển dụng năm học 2023 – 2024 và Quyết định số 415/QĐ-LTT ngày 17/7/2023 về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức - Kỳ tuyển dụng năm học 2023 – 2024; Kế hoạch số 670/KH-LTT ngày 10/10/2023 về tuyển dụng viên chức của Nhà trường - Kỳ tuyển dụng đợt 2, năm học 2023 – 2024 và Quyết định số 817/QĐ-LTT ngày 08/12/2023 về  công nhận kết quả tuyển dụng viên chức - Kỳ tuyển dụng đợt 2, năm học 2023 – 2024.
* Về quy tắc ứng xử:
+ Quyết định số 855/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Nội quy cơ quan
+ Quyết định số 778/QĐ-LTT-CTCT ngày 15/7/2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của Trường
	

	Việc công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.
	Không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính
	

	Việc thực hiện chính sách, pháp luật khác mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.
	* Về công tác tuyển sinh
+ Quyết định số 923/QĐ-LTT-ĐT ngày 01/9/2021 về Ban hành quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp từ năm 2021 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM.
+  Kế hoạch số 644/KH-LTT-ĐT ngày 26/9/2022 về Thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2023.
+ Thông báo số 835/TB-LTT-ĐT ngày 06/12/2022 về việc Tuyển sinh năm 2023.
+  Thông báo số 14/TB-LTT-ĐT ngày 09/01/2023 về việc Tuyển sinh liên thông Cao đẳng hệ chính quy năm 2023.
+ Quyết định số 664/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/10/2023 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng, trung cấp khóa 2023.
+ Quyết định số 665/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/10/2023 về việc mở lớp đào tạo cao đẳng, trung cấp khóa 2023.
+ Quyết định số 666/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/10/2023 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng liên thông khóa 2023.
+ Quyết định số 667/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/10/2023 về việc mở lớp đào tạo trình độ cao đẳng liên thông khóa 2023.

* Về công tác đào tạo
+ Các Quyết định ban hành quy chế đào tạo: Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 và Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07/5/2021 về sửa đổi, bổ sung; Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/2020; Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/7/2022 và Quyết định số 416/QĐ-LTT-ĐT ngày 17/7/2023 về sửa đổi, bổ sung; Quy định số 186/QyĐ-ĐT-LTT ngày 13/4/2022 về trình độ Kỹ năng, Tin học, Ngoại ngữ các khóa đào tạo từ năm 2019 trở về sau; Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30/12/2022 về quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông tại Trường.
+ Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 1017/QĐ-LTT ngày 11/9/2020; Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 10/8/2020; Quyết định số 796/QĐ-LTT ngày 10/8/2020; Quyết định số 1346/QĐ-LTT ngày 12/11/2020; Quyết định số 1347/QĐ-LTT ngày 12/11/2020; Quyết định số 1034/QĐ-LTT ngày 04/10/2021; Quyết định số 1035/QĐ-LTT ngày 04/10/2021; Quyết định số 1388/QĐ-LTT ngày 30/11/2021; Quyết định số 1389/QĐ-LTT ngày 30/11/2021; Quyết định số 508/QĐ-LTT ngày 15/9/2022; Quyết định số 658/QĐ-LTT ngày 19/10/2022; Quyết định số 957/QĐ-LTT ngày 30/12/2022; Quyết định số 393/QĐ-LTT ngày 06/7/2023; Quyết định số 529/QĐ-LTT ngày 18/9/2023; Quyết định số 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023
+ Các Quyết định công nhận tốt nghiệp của SV: Quyết định số 28/QĐ-LTT-ĐT ngày 11/01/2023; Quyết định số 306/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/5/2023; Quyết định số 451/QĐ-LTT-ĐT ngày 11/8/2023; Quyết định số 486/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/8/2023; Quyết định số 698/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/10/2023; Quyết định số 863/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/12/2023; Quyết định số 192/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/4/2023; Quyết định số 310/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/5/2023; Quyết định số 311/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/5/2023; Quyết định số 485/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/8/2023; Quyết định số 526/QĐ-LTT-ĐT ngày 15/9/2023; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 15/9/2023; Quyết định số 792/QĐ-LTT-ĐT ngày 30/11/2023; Quyết định số 857/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/12/2023  
* Về công tác sinh viên
+ Quyết định số 320/QĐ-LTT-TTGD ngày 01 tháng 6 năm 2023 về ban hành Quy chế công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
+ Các quyết định miễn học phí cho sinh viên: Quyết định số 867/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/12/2023 miễn học phí học kỳ 1 NH 2023 – 2024 cho sinh viên; Quyết đinh số 868/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/12/2023 miễn học phí các môn nghề NH 2023-2024 cho sinh viên thuộc đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; Quyết đinh số 869/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/12/2023 miễn, giảm học phí NH 2023-2024 cho sinh viên
+ Các quyết định cấp học bổng, khen thưởng sinh viên: Quyết định số 669/QĐ-LTT-TTGD ngày 25/10/2023 cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 NH 2022-2023; Quyết định số 670/QĐ-LTT-TTGD ngày 25/10/2023 khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc, giỏi, khá NH 2022-2023; Quyết định số 671/QĐ-LTT-TTGD ngày 25/10/2023 khen thưởng tập thể lớp sinh viên 20C5-CĐT1 NH 2022-2023; Quyết định số 672/QĐ-LTT-TTGD ngày 25/10/2023 khen thưởng cán bộ lớp tích cực NH 2022-2023
+ Các Quyết định kỷ luật sinh viên số: 661/QĐ-LTT-TTGD ngày 23/10/2023; 668/QĐ-LTT-TTGD ngày 25/10/2023; 702/QĐ-LTT-TTGD ngày 31/10/2023; 820/QĐ-LTT-TTGD ngày 12/12/2023; 832/QĐ-LTT-TTGD ngày 21/12/2023; 848/QĐ-LTT-TTGD ngày 27/12/2023
	

	B.1.2. Kết quả cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR năm 2023)
	Không có chức năng, thực hiện báo cáo

	B.1.3. Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2023)
	Không có chức năng, thực hiện báo cáo

	B.1.4. Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025
	Không có chức năng, thực hiện báo cáo

	B.1.5. Kết quả việc ban hành thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn

	B.1.5.1. Việc ban hành kế hoạch 
	+ Kế hoạch số 989/KH-LTT-KHTC ngày 29/12/2023 về việc kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
+ Quyết định số 879/QĐ-LTT ngày 29/12/2023 thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
+ Kế hoạch số 56/KH-LTT-KHTC ngày 31/01/2024 về việc tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
	

	B.1.5.2. Kết quả thực hiện
	+ Báo cáo số 26/BC-LTT-KHTC ngày 16/01/2024 về kết quả việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023  
+ Báo cáo số 116/BC-LTT-KHTC ngày 27/3/2024 kết quả thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2023 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh và Biên bản tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2023 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM ngày 26/2/2024
	

	B.1.6 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích 

	B.1.6.1. Việc ban hành kế hoạch 
	Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích, được thể hiện trong Kế hoạch số 263/KH-LTT-TC ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	B.1.6.2. Kết quả thực hiện 
	Trong năm 2023, Nhà trường có thường xuyên kiểm tra, rà soát nhưng chưa phát hiện trường hợp xung đột lợi ích, được thể hiện trong Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
	

	B.1.6.3. Kết quả giải quyết xung đột lợi ích
	Không phát sinh
	

	B.1.7 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

	B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch 
	+ Kế hoạch số 909/KH-LTT-TC ngày 30 tháng 12 năm 2023 về việc chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	B.1.7.2. Kết quả thực hiện
	+ Báo cáo số 847/BC-LTT-TC ngày 08 tháng 12 năm 2023 về kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
+ Nội dung thể hiện trong Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
	

	B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử
	+ Thể hiện trong kết quả thi đua tháng, quý, năm theo Quy định số 738/QyĐ-LTT-TĐ ngày 02/11/2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định tiêu chuẩn thi đua.
+ Năm 2023, Nhà trường không có trường hợp viên chức, người lao động vi phạm về quy tắc ứng xử, thể hiện trong Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	

	B.1.9 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) 

	B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	Kế hoạch số 805/KH-LTT-TC ngày 23/11/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về triển khai hực hiện Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
	

	B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	- Tổng số người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 là 67 người, trong đó: 05 người kê khai lần đầu; 15 người kê khai hằng năm; 47 người kê khai bổ sung
 - Báo cáo số 12/BC-LTT-TC ngày 11/01/2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 và Biên bản bàn giao 67 bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 về Thanh tra Thành phố, ngày 15/01/2024.
	

	B.1.9.3. Việc ban hành, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập
	Không phát sinh
	

	B.1.9.4. Kết quả xác minh tài sản, thu nhập
	Không phát sinh
	

	B.1.10 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng (Chỉ thị 10) 

	B.1.10.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10
	Nhà trường triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trong các buổi họp chi bộ, họp định kỳ hàng tháng đến lãnh đạo các bộ phận trực thuộc và toàn thể viên chức người lao động, được thể hiện trong Kế hoạch số 263/KH-LTT-TC ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
	Không phát sinh vụ việc trong kỳ báo cáo được thể hiện trong Báo cáo số 984/BC-LTT-TC ngày 29/12/2023 về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10
	Không phát sinh trong kỳ báo cáo
	

	B.2 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín dụng và (3) tổ chức xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn Thành phố. 

	B.2.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
	Không phát sinh
	

	[bookmark: _Hlk131344310]B.2.2. Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước của Thanh tra Thành phố
	Không phát sinh
	

	C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

	C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng: 

	C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát.
	Không phát sinh
	

	C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo
	Không phát sinh
	

	C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử
	Không phát sinh
	

	C.2 Việc xử lý tham nhũng:

	C.2.1 Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng : Không có

	C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật về đảng, xử phạt hành chính đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng.
	Không phát sinh
	

	C.2.1.2 Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi tham nhũng
	Không phát sinh
	

	C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng:
(Số liệu cụ thể về kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2023)

	C.2.2.1 Kết quả xử lý qua điều tra
	Không phát sinh
	

	C.2.2.2 Kết quả xử lý qua truy tố
	Không phát sinh
	

	C.2.2.3 Kết quả xử lý qua xét xử
	Không phát sinh
	

	C.2.3 Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng:
(Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, báo cáo chính thức của cơ quan hoặc người có thẩm quyền về vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc từ ngày bản án về tham nhũng có hiệu lực pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng.) 

	C.2.3.1 Hình thức khiển trách
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm)
	Không phát sinh
	







-

	C.2.3.2 Hình thức cảnh cáo
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm )
	Không phát sinh
	

	C.2.3.3 Hình thức cách chức
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình)
	
Không phát sinh
	

	C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

	C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị (Điều 81 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	













	C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích (Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác
	Không phát sinh
	

	C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập (Điều 20 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	C.3.8. Kết quả xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát tài sản, thu nhập (Điều 21 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP)
	Không phát sinh
	

	D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TIỀN, TÀI SẢN THAM NHŨNG:

	D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh

	D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
	Không phát sinh
	

	D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh
	Không phát sinh
	

	D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

	D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử
	Không phát sinh
	

	D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án
	
Không phát sinh
	





